


DANH SÁCH
CÁ NHÂN NGOÀI NGÀNH ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO
TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP KIỂM SÁT” NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-VKSTC ngày 29 tháng 7 năm 2020
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Trương Quang Nghĩa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

2. Huỳnh Đức Thơ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng

3. Nguyễn Nho Trung Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân thành phố Đà Nẵng

4. Đặng Thị Kim Liên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch
UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng

TỈNH LAI CHÂU

5. Đại tá Hà Văn Tuyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

6. Đại tá Triệu Quốc Nguậy Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

7. Nguyễn Xuân Hòa Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu

8. Trần Công Hướng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

9. Lê Thanh Hải Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

10. Lê Thị Kim Ngân Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện
Than Uyên, tỉnh Lai Châu

11. Lý Anh Hừ Bí thư Huyện ủy Mường Tè, tỉnh Lai Châu

12. Hoàng Thọ Trung Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

13. Sùng Lử Páo Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

14. Chúng Văn Him Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

TỈNH HÒA BÌNH

15. Bùi Văn Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Hòa Bình
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16. Hoàng Minh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh Ủy Hòa Bình

17. Hoàng Văn Đức Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình

18. Nguyễn Thị Oanh Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận,
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hòa Bình

19. Đinh Văn Dực Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên
Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình

20. Phạm Xuân Triển Phó  Bí  thư thường  trực  Đảng  Ủy  khối  các
cơ quan tỉnh Hòa Bình

21. Phạm Minh Long Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh Hòa Bình

22. Hồ Ngọc Dinh Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

23. Trần Thị Oanh Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

24. Đại tá Trương Quang Hải Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Hòa Bình

25.  Bùi Thị Thúy Bình Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

26. Quách Tùng Dương Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Thành
ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

TỈNH PHÚ THỌ

27. Bùi Văn Quang Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Phú Thọ

28. Dương Hoàng Hương Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ

29. Phạm Xuân Khai Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh uỷ Phú Thọ

30. Nguyễn Văn Khỏe Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ

31. Đinh Công Thực Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

32. Đại tá Lưu Đức Tỉnh Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

TỈNH THÁI BÌNH

33. Phạm Văn Thịnh Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình
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34. Ngô Quang Toản Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Thái Bình

35. Đại tá Nguyễn Thanh Trường Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

36. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thái Bình

37. Phạm Thị Liễu Lập Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

38. Hà Công Toàn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình

39. Trần Quang Minh Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình

40. Lê Thị Thủy Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Hà Nam

41. Phạm Sỹ Lợi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Hà Nam

42. Nguyễn Xuân Đông Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Nam

43. Nguyễn Đức Vượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

44. Đặng Đình Thoảng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam

45. Lê Văn Quyết Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

46. Nguyễn Đức Toàn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam

47. Lê Quang Minh Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở y tế tỉnh Hà Nam

48. Trương Quốc Huy Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

TỈNH NINH BÌNH

49. Đinh Văn Điến Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Bình

50. Lưu Danh Tuyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình

51. Bùi Mai Hoa Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

52. Mai Văn Tuất Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tổ chức tỉnh ủy Ninh Bình

53. Phạm Quang Ngọc Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
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54. Tống Quang Thìn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

55. Lê Hữu Quý Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

56. Đinh Văn Thứ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

57. Đinh Thị Thúy Ngần Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Mô, tỉnh
Ninh Bình

58. Bùi Thiện Thi Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình

59. Bùi Duy Quang Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

60. Dương Đức Đằng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

61. Lê Xuân Minh Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn, tỉnh
Ninh Bình

62. Hoàng Mạnh Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

TỈNH NGHỆ AN

63. Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

64. Hồ Đình Trung Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

65. Hoàng Danh Lai Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

66. Hoàng Văn Bộ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

67. Nguyễn Tiến Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

68. Lê Văn Dũng Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

69.  Phùng Thành Vinh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Đô Lương, tỉnh Nghệ An

70. Phan Tiến Hải Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

71. Hoàng Văn Phi Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

72. Phạm Quang Toản Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND
thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
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73. Phan Đức Đồng Bí Thư Thành ủy Vinh, tỉnh Nghệ An

TỈNH PHÚ YÊN

74. Huỳnh Tấn Việt Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

75. Phạm Đại Dương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Phú Yên

76. Nguyễn Quốc Hoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Phú Yên

77. Nguyễn Chí Hiến Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên

78. Trần Hữu Thế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

79. Phan Đình Phùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

80. Trần Văn Cư Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

81. Nguyễn Đình Phúc Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên

82. Cao Thị Hòa An Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên

83. Nguyễn Hữu Hiệp Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

84. Đào Bảo Minh Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

85. Đại tá Phạm Văn Hổ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Phú Yên

86. Thiếu tướng Phan Văn Thanh Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

87. Lương Mộng Sanh Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

TỈNH LÂM ĐỒNG

88. Nguyễn Xuân Tiến Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Lâm Đồng

89. Trần Đức Quận Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh
Lâm Đồng

90. Trần Văn Hiệp Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư
Tỉnh ủy Lâm Đồng
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91. K’Mak Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh Lâm Đồng

92. Dương Công Hiệp Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng

93. Đoàn Văn Việt Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh
Lâm Đồng

94. Nguyễn Văn Yên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

95. Đặng Đức Hiệp Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh
Lâm Đồng

96. Đặng Trí Dũng Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư
tỉnh Lâm Đồng

97. Trương Văn Hòa Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

98. Đại tá Lê Vinh Quy Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc
Công an tỉnh Lâm Đồng

99. Đào Chiến Thắng Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án tỉnh Lâm Đồng

100. Nguyễn Văn Sơn Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

101. Trần Thị Thanh Hương Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

102. Nguyễn Thị Lệ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Dân vận tỉnh Lâm Đồng

103. Trần Duy Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng

104. Bùi Thắng Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lâm Đồng

105. Trần Đình Văn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn
phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

106. Trương Thành Được Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng

107. Đinh Ngọc Hùng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

108. Tôn Thiện San Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng

109. Nguyễn Canh Bí thư Huyện ủy Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

110. Hoàng Trọng Hiền Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, tỉnh
Lâm Đồng
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111. Lưu Tiến Chinh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

112. Nguyễn Văn Triệu Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

113. Tôn Thiện Đồng Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

114. Sử Thanh Hoài Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

TỈNH VĨNH LONG

115. Trần Văn Rón Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Vĩnh Long

116. Trương Văn Sáu Nguyên Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch
HĐND tỉnh Vĩnh Long

117. Nguyễn Văn Quang Nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Vĩnh Long

118. Lê Quang Trung Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Vĩnh Long

119. Nguyễn Thanh Triều Bí thư Huyện ủy Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

120. Nguyễn Hiếu Nghĩa Bí thư Thị ủy Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

121. Phạm Minh Hoàng Phó Bí thư thường trực Thị ủy Bình Minh, tỉnh
Vĩnh Long

TỈNH AN GIANG

122. Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
An Giang

123. Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

124. Lưu Vĩnh Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy An Giang

125. Trần Thanh Nhã Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

126. Trần Văn Đảo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Châu Phú, tỉnh An Giang

127. Lâm Phước Trung Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

128. Dương Văn Cường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Phú Tân, tỉnh An Giang



8

129. Cao Quang Liêm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

130. Phan Văn Sương Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, tỉnh
An Giang

131. Trần Văn Gan Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tịnh Biên,
tỉnh An Giang

132. Nguyễn Thành Huân Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Tịnh Biên, tỉnh An Giang

133. Đinh Thị Việt Huỳnh Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành,
tỉnh An Giang

134. Phan Văn Cường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Châu Thành, tỉnh An Giang

135. Phạm Thành Thái Bí  thư Thành  ủy,   Chủ tịch  UBND  thành  phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang

136. Lâm Quang Thi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, tỉnh
An Giang

137. Trần Quốc Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch
thường trực UBND thành phố Châu Đốc, tỉnh
An Giang

138. Nguyễn Thành Đô Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

139. Phạm Minh Tâm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Thoại Sơn, tỉnh An Giang

140. Mai Minh Hùng Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
An Phú, tỉnh An Giang

141. Nguyễn Đắc Tài Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh
An Giang

TỈNH KIÊN GIANG

142. Nguyễn Thanh Nghị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh Kiên Giang

143. Đặng Tuyết Em Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Kiên Giang

144. Phạm Vũ Hồng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang

145. Nguyễn Hoàng Thăng Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Kiên Giang

146. Lê Thanh Hùng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang
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147. Lê Thị Vệ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Kiên Giang

148. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

149. Lê Thị Minh Hiếu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang

150. Nguyễn Quốc Sử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá,
tỉnh Kiên Giang

151. Nguyễn Thanh Nhàn Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

152. Phạm Thị Tuyết Minh Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch
HĐND thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

153. Trần Hải Đảo Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành,
tỉnh Kiên Giang

154. Trương Văn Hoàng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

155. Nguyễn Thanh Phong Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

156. Nguyễn Thanh Long Bí thư Huyện ủy Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

157. Nguyễn Công Trận Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
An Biên, tỉnh Kiên Giang

158. Võ Minh Lễ Bí thư Huyện ủy An Minh, tỉnh Kiên Giang

159. Nguyễn Văn Phỉ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

160. Trần Kiếm Phong Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

161. Trần Đức Mậu Bí thư Huyện ủy Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

162. Trương Văn Minh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

163. Tăng Thu Hằng Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

164. Tạ Minh Danh Bí thư Huyện ủy Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

165. Mai Văn Huỳnh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

166. Lâm Minh Thành Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
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167. Văn Hà Phong Nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch
UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang./.


